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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy


Kính gửi:……………(1)………………..

Thực hiện…(2)…, ngày...tháng…năm…, đoàn kiểm tra/tôi đã tiến hành kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với …(3)..., do …(4)… quản lý, kết quả như sau:
I. NỘI DUNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA: 
(Ghi tóm tắt nội dung đã kiểm tra; những sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được phát hiện trong quá trình kiểm tra, biện pháp xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền đã thực hiện (nếu có))
II. ĐỀ XUẤT:
(Đề xuất văn bản kiến nghị đối tượng kiểm tra khắc phục sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nếu có))
Trên đây là kết quả kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với ....(4)...., đoàn kiểm tra/tôi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./. 

	
Ý KIẾN CỦA CHỈ HUY ĐỘI
…………………..
	……, ngày…..tháng….năm……
TRƯỞNG ĐOÀN /CÁN BỘ KIỂM TRA
(ký, ghi rõ họ, tên)



Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG
.................................................................................................................................



Ghi chú: 
(1) Ghi cấp bậc, họ tên, chức vụ của người được báo cáo;
(2) Ghi Kế hoạch kiểm tra hoặc văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;
(3) Ghi tên, địa chỉ đối tượng được kiểm tra;
(4) Ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý đối tượng được kiểm tra./.

[bookmark: _Hlk199232766]Mẫu số 02
	[bookmark: _Hlk198826845]…….(1)……...
…….(2)……...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:........
	……, ngày … tháng … năm ……


BÁO CÁO
Công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
…(3)…
	I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI HUẤN LUYỆN
(Việc xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu, bảo đảm các điều kiện huấn luyện và kiểm tra huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ)
II. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN
1. Huấn luyện thường xuyên:
(Đánh giá việc tổ chức huấn luyện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 20 Thông tư số 137/2025/TT-BCA về số lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện; tổng thời gian huấn luyện, các nội dung huấn luyện, kết quả huấn luyện).
2. Huấn luyện định kỳ:
(Đánh giá việc tổ chức huấn luyện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Thông tư số 137/2025/TT-BCA về số lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện; thời gian huấn luyện, nội dung huấn luyện, nội dung kiểm tra, kết quả kiểm tra cụ thể cho từng đối tượng huấn luyện theo quy định).
	III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm:
……………………………………………………………………………...
2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:
……………………………………………………………………………...
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
……………………………………………………………………………...
	Nơi nhận:
- …
- …
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


6
2

Ghi chú:
(1) Cơ quan quản lý cấp trên;
(2) Cơ quan xây dựng báo cáo;
(3) 6 tháng đầu (cuối) năm hoặc cả năm./.

[bookmark: _Hlk199232791]BẢNG THỐNG KÊ 
CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Kèm theo Báo cáo số….ngày…tháng...năm...)
	TT
	Nội dung huấn luyện
	Quân số tham gia huấn luyện 
(người)
	Thời gian tham gia huấn luyện 
(giờ)
	Quân số tham gia kiểm tra 
(người)
	Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu
(người)

	
	
	LĐ
	CH
	CBCS
	CSĐK
	Tổng
	LĐ
	CH
	CBCS
	CSĐK
	LĐ
	CH
	CBCS
	CSĐK
	Tổng
	LĐ
	CH
	CBCS
	CSĐK
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	Theo quy định điểm a, khoản 3 Điều 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Theo quy định điểm b, khoản 3 Điều 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Theo quy định điểm đ, khoản 3 Điều 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Theo quy định điểm e, khoản 3 Điều 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Theo quy định điểm g, khoản 3 Điều 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Theo quy định điểm h, khoản 3 Điều 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
“LĐ”: lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; “CH”: chỉ huy đội; “CBCS”: cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; “CSĐK”: chiến sĩ điều khiển, vận hành xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
BẢNG THỐNG KÊ 
CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN THƯỜNG XUYÊN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 
(Kèm theo Báo cáo số...ngày…tháng…năm…)

	TT
	Đối tượng tham gia huấn luyện
	Số lượng
(người)
	Nội dung huấn luyện
	Số ngày tham gia huấn luyện
(ngày)
	Ghi chú

	1
	Chỉ huy cấp đội
	
	Thực hành huấn luyện thể lực
	
	

	
	
	
	Thực hành kỹ thuật cá nhân chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	
	

	
	
	
	Thực hành sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	
	

	2
	Cán bộ chiến sĩ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	
	Thực hành huấn luyện thể lực
	
	

	
	
	
	Thực hành kỹ thuật cá nhân chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	
	

	
	
	
	Thực hành sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	
	

	3
	Cán bộ, chiến sĩ điều khiển, vận hành xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tàu chữa cháy, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	
	Thực hành huấn luyện thể lực
	
	

	
	
	
	Thực hành kỹ thuật cá nhân chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	
	

	
	
	
	Thực hành sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
	
	





	

[bookmark: _Hlk199232804]Mẫu số 03
	…. (1)…..
…… (2)….....

Số: … 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm .…



BÁO CÁO
Rút kinh nghiệm toàn diện vụ cháy 

Xảy ra ngày: ………/……/……..    
Tại:…………………………………(3)……………………
Địa chỉ: ………..……………………………………………
Vụ cháy cấp: ………..………………………………………

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ VỤ CHÁY
1. Thông tin đối tượng xảy ra cháy: ……………(4)……………………….
2. Thiệt hại:
	- Về người: 
+ Số người chết: ….. người;
+ Số người bị thương: ….. người, tỷ lệ thương tật (đối với từng người):…;
+ Số cán bộ, chiến sỹ bị thương (hoặc hy sinh) trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:…… đồng chí; 
+ Số người của cơ quan (tổ chức) bị thương (hoặc hy sinh) trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:…..người.
	- Về tài sản: ………………, ước tính thành tiền: ......................triệu đồng.
3. Đơn vị được phân công chủ trì xác minh, giải quyết vụ cháy: 
……..…………………………………..………………………………………….
4. Nguyên nhân:
	- Nguyên nhân cháy:
……..…………………………………..………………………………………….
- Nguyên nhân vụ cháy:
……..…………………………………..………………………………………….
II. DIỄN BIẾN ĐÁM CHÁY VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
1. Phát hiện cháy, báo cháy:
(Ghi thông tin về: họ tên, địa chỉ người phát hiện cháy, báo cháy; thời gian phát hiện cháy, báo cháy; hình thức, thời điểm báo cháy; cơ quan/đơn vị báo cháy)
2. Tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng tại chỗ:
(Ghi thông tin về: họ tên, chức vụ người chỉ huy, số lượng người tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phương tiện, hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được triển khai trước và sau khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường)
3. Tổ chức triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an:
3.1. Tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy:
(Ghi thông tin về: đơn vị, thời gian, hình thức tiếp nhận thông tin; thời gian, tên đơn vị được huy động đi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và được huy động tham gia).
	3.2. Lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:
(Ghi thông tin về: số lượng người, cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; số lượng, chủng loại phương tiện của các đơn vị được huy động đi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thời điểm nhận lệnh huy động và đến đám cháy; quãng đường di chuyển).
3.3. Triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:
3.3.1. Trinh sát đám cháy:
(Ghi thông tin về: số lượng, thành phần tổ trinh sát; khu vực trinh sát; phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động trinh sát; kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ trinh sát).
3.3.2. Triển khai lực lượng, phương tiện:
(Ghi thông tin về: đội hình chữa cháy và cứu nan, cứu hộ; bố trí lực lượng, phương tiện; hướng tấn công chính và hướng tấn công khác; phương pháp, biện pháp, chiến thuật chữa cháy, cứu nan, cứu hộ đã triển khai; chất chữa cháy chủ yếu; các đội hình truyền, tiếp nước đã triển khai; quy mô, diện tích đám cháy theo từng giai đoạn huy động lực lượng, phương tiện; kèm theo sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện theo từng giai đoạn chữa cháy).
3.3.3. Chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:
(Ghi thông tin về: họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người chỉ huy chữa cháy; thời điểm thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy).
3.3.4. Việc duy trì thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần, y tế phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự nơi xảy ra cháy:
(Đánh giá việc triển khai các nội dung theo quy định tại Điều 15 Thông tư này).
	4. Kết quả chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:
(Ghi thông tin về: thời gian tổ chức chữa cháy; thời điểm đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn; số lượng, tình trạng người bị nạn; tài sản, công trình bảo vệ và cứu được).
5. Thu hồi lực lượng, phương tiện: hồi …giờ ….. phút, ngày ……/…../……
6. Bảo quản phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và bảo quản, bảo dưỡng sau khi kết thúc nhiệm vụ chữa cháy:
(Ghi thông tin về: các hoạt động đã tổ chức triển khai thực hiện; những hỏng hóc, thiếu hụt đối với phương tiện, thiết bị, chất chữa cháy và hướng khắc phục).
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu cơ sở/chủ phương tiện giao thông/chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình/chủ hộ gia đình,…:
(Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở/chủ phương tiện giao thông/chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình/chủ hộ gia đình… có liên quan đến vụ cháy; ưu điểm, tồn tại, hạn chế, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ).
	2. Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an/Ủy ban nhân dân các cấp:
(Đánh giá việc thực hiện của cơ quan Công an/Ủy ban nhân dân các cấp; ưu điểm, tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan).
3. Việc tổ chức triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:
(Đánh giá chung về: công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy; huy động lực lượng, phương tiện; triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các vấn đề khác có liên quan)
4. Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra qua vụ cháy: 
4.1. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:
(Ghi nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế)
	4.2. Bài học kinh nghiệm:
……..……………………………………………………………………………...
	IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
……..……………………………………………………………………………...
	Nơi nhận:
- …;
- …;
- Lưu: ….
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý;
(2) Tên đơn vị xây dựng báo cáo;
(3) Tên cơ sở/nhà/ công trình/ phương tiện/ địa điểm xảy ra cháy;
(4) Ghi thông tin đối tượng xảy ra cháy: 
- Cơ sở: ghi quy mô, đặc điểm kiến trúc xây dựng, năm đưa vào hoạt động, công năng, tính chất nguy hiểm cháy, nổ của nhà, công trình, dây chuyền công nghệ sản xuất, kinh doanh thuộc cơ sở;
- Phương tiện giao thông: ghi loại phương tiện, quy mô, tính chất hoạt động của phương tiện;
- Công trình xây dựng: ghi quy mô nhà, công trình xây dựng, khu vực xảy ra cháy;
- Nhà ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: ghi quy mô, đặc điểm kiến trúc xây dựng, năm đưa vào hoạt động, công năng, tính chất nguy hiểm cháy, nổ của nhà;
- Địa điểm xảy ra cháy: bãi rác, cột điện...
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BÁO CÁO
Rút kinh nghiệm toàn diện vụ tai nạn, sự cố

[bookmark: _Hlk138748878]Xảy ra ngày: ……/……/……..    
Tình huống tai nạn, sự cố: ………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ VỤ TAI NẠN, SỰ CỐ
1. Quy mô, đặc điểm vụ tai nạn, sự cố: 
……..……………………………………………………………………………... 
……..……………………………………………………………………………...
2. Nguyên nhân ban đầu gây ra tai nạn, sự cố: 
……..………..…………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………...
3. Thiệt hại do tai nạn, sự cố:
- Về người: 
+ Số người chết: ….. người;
+ Số người bị thương: ….. người;
	- Về tài sản: ………………, ước tính thành tiền: ......................triệu đồng.
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỨU NẠN, CỨU HỘ
1. Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin báo tình huống cứu nạn, cứu hộ và việc huy động lực lượng, phương tiện tham gia:
(Ghi thông tin về: đơn vị, thời gian, hình thức tiếp nhận thông tin; thời gian, tên đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được huy động đi cứu nạn, cứu hộ và các đơn vị khác được huy động tham gia).
	2. Triển khai cứu nạn, cứu hộ:
2.1. Công tác trinh sát:
(Ghi thông tin về: số lượng, thành phần tổ trinh sát; khu vực trinh sát; phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động trinh sát; kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ trinh sát).
2.2. Triển khai hoạt động cứu nạn, cứu hộ:
(Ghi thông tin về: đội hình cứu nạn, cứu hộ; bố trí lực lượng, phương tiện; phương pháp, biện pháp, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ đã triển khai; thời điểm tiếp cận và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn; biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện tiến hành cứu nạn, cứu hộ; các hoạt động khác phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ)
2.3. Những diễn biến phát sinh tai nạn, sự cố qua các giai đoạn (nếu có):
……..……………………………………………………………………………...
3. Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ:
(Ghi thông tin về: họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ; thời điểm thực hiện nhiệm vụ chỉ huy cứu nạn, cứu hộ)
4. Việc duy trì thông tin liên lạc, bảo đảm hậu cần, y tế phục vụ cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự nơi xảy ra tai nạn, sự cố:
(Đánh giá việc triển khai các nội dung theo quy định tại Điều 15 Thông tư này).
	5. Kết quả cứu nạn, cứu hộ: 
(Ghi thông tin về: thời gian tổ chức cứu nạn, cứu hộ; thời điểm kết thúc hoạt động cứu nạn, cứu hộ; số người cứu được; số thi thể nạn nhân tìm được; số lượng tài sản đã cứu và bảo vệ được)
6. Thu hồi lực lượng, phương tiện: hồi….giờ ….. phút, ngày ……/…../……
7. Bảo quản phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và bảo quản, bảo dưỡng sau khi kết thúc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ:
(Ghi thông tin về: các hoạt động đã tổ chức triển khai thực hiện; những hỏng hóc, thiếu hụt đối với phương tiện, thiết bị và hướng khắc phục).
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Công tác tổ chức hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an:
(Đánh giá chung về: công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo tình huống cứu nạn, cứu hộ; huy động lực lượng, phương tiện; triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và các vấn đề khác có liên quan).
2. Công tác phối hợp của các lực lượng được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ:
……..……………………………………………………………………………...
……..……………………………………………………………………………...
3. Bài học kinh nghiệm: 
……..……...........................................………..…………………………………..
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
………..……………………………….……………………………………
	Nơi nhận:
- …;
- …;
- Lưu: ….
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: 
 (1) Cơ quan quản lý cấp trên.
 (2) Cơ quan xây dựng báo cáo.
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QUYẾT ĐỊNH 
V/v kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

………(3)………
Căn cứ Thông tư số 37/2025/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân;
Theo đề nghị của …………………………………...(4)………………………….
QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1: Kiểm tra định kỳ/đột xuất công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại…………. ……………………………(5)………………………………
	Thời gian kiểm tra: từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm…
	Điều 2: Thành lập Đoàn kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gồm các đồng chí có tên dưới đây:
1. Đồng chí ………………………….…….……………., Trưởng đoàn;
2. Đồng chí ………………………….…….……………., Thành viên;
3………………………….…….…………………………………………...
Điều 3: Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các đơn vị tại Điều 1 theo quy định. 
	Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí có tên nêu tại Điều 2, Thủ trưởng đơn vị được kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ………………;
- Lưu: VT, …... 

	
	………………(6)………………




Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị chủ quản trực tiếp của đơn vị ban hành quyết định;
(2) Tên đơn vị ban hành quyết định;
(3) Chức vụ của người có thẩm quyền ban hành quyết định;
(4) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;
(5) Tên đơn vị được kiểm tra;
(6) Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu./.
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BIÊN BẢN 
Kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
tại…………………… (1)………………….………

Thực hiện Quyết định số …. ngày… tháng … năm …. của …(2)… về việc kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 
Vào hồi… giờ…. phút ngày … tháng … năm …., Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với………(1)……, địa chỉ:……... Tình hình, kết quả kiểm tra cụ thể như sau:
	I. Thành phần tham dự
1. Đoàn kiểm tra:
-…………………………………………………………………………….;
-…………………………………………………………………………….;
2. Đơn vị được kiểm tra:
-…………………………………………………………………………….;
-…………………………………………………………………………….;
II. Nội dung và kết quả kiểm tra
(Ghi nội dung kiểm tra và đánh giá theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 37/2025/TT-BCA)
……..……………………………………………………………………………...
III. Nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra
1. Ưu điểm:
……..……………………………………………………………………………...
2. Tồn tại, hạn chế:
……..……………………………………………………………………………...
3. Kiến nghị, đề xuất:
a) Kiến nghị, đề xuất của đơn vị được kiểm tra:
……..……………………………………………………………………………...
b) Kiến nghị của Đoàn kiểm tra:
……..……………………………………………………………………………...
Cuộc kiểm tra kết thúc vào lúc..... giờ ...... phút, ngày ..... tháng .... năm ....... Biên bản gồm ..... trang, được lập thành ..... bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị được kiểm tra;
12
(2) Tên đơn vị ban hành Quyết định kiểm tra./.
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…………………(1)…………………
…………………(2)…………………




SỔ GIAO, NHẬN
CA TRỰC SẴN SÀNG CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
NĂM……..











I. Ca trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: từ …giờ… phút, ngày … /… /…. đến …giờ…phút, ngày … / … / …………..
1) Trực chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (cấp Phòng/Đội):
- Đ/c …………………………………………….………, cấp bậc……………………..….…, chức vụ.…………………...……….
- Đ/c …………………………………………….………, cấp bậc……………………..….…, chức vụ.…………………...……….
2) Trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ:
	Ca trực
	Ca giao
	Ca nhận
	Chỉ huy ký xác nhận

	Ca 1
từ… giờ đến … giờ
	+ Đ/c ………..…………………...
+ Đ/c ………..…………………...
	+ Đ/c ………..…………………... 
+ Đ/c ………..…………………...
	

	Ca 2
từ… giờ đến … giờ
	+ Đ/c ………..…………………...
+ Đ/c ………..…………………...
	+ Đ/c ………..…………………... 
+ Đ/c ………..…………………...
	

	Ca 3
từ… giờ đến … giờ
	+ Đ/c ………..…………………...
+ Đ/c ………..…………………...
	+ Đ/c ………..…………………...
+ Đ/c ………..…………………...
	

	Ca …
từ… giờ đến … giờ
	+ Đ/c ………..…………………...
+ Đ/c ………..…………………...
	+ Đ/c ………..…………………...
+ Đ/c ………..…………………...
	


 3) Phương tiện và CBCS trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:
	STT
	Phương tiện trực
	Cán bộ, chiến sĩ trực(3)

	1
	
	Chỉ huy: …………………………….………...
	Số 1: …………………………….………………
	Số 2:……………………………………………..

	
	
	Số 3: …………………………….……………… 
	Số 4: …………………………….………………
	Số 5(4): …………………………….…………

	…
	
	


II. Nhận xét ca trực:
1) Quân số trong ca trực:……………………. ; tình hình quân số trong ca trực (thời gian kiểm tra, có mặt, vắng mặt, lý do):……..
................................................................................................................................................................................................................
2) Tình hình phương tiện trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (số lượng, tình trạng hoạt động):...............................................
................................................................................................................................................................................................................
3) Tiếp nhận và xử lý thông tin: .........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
4) Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện sau khi sử dụng: ...........................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
5) Tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
6) Tổ chức thực tập phương án, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên, rút kinh nghiệm vụ cháy, vụ tai nạn, sự cố:
- Nội dung huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên:……………………………………………………………………………………...
- Vụ cháy, vụ tai nạn, sự cố họp rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………………….
- Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phương án cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức thực tập: ................................................................
7) Công tác khác(5):……………………………………………………………………………………………………………………
Ca trực kết thúc hồi…. giờ….phút, ngày …./…./….. và bàn giao cho ca trực sau.

	NGƯỜI GIAO
………(6)………
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI NHẬN
………(6)………
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị lập sổ;
(2) Tên đơn vị lập sổ;
(3) Ghi tên cán bộ, chiến sĩ bố trí trực theo phương tiện quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này;
(4) Ghi tên cán bộ, chiến sĩ điều khiển, vận hành phương tiện;
(5) Công tác khác diễn ra tại đơn vị như: hoạt động trải nghiệm, việc kiểm tra của cấp trên…;
(6) Trực chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Đội trưởng, Phó Đội trưởng)./.
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…………………(1)…………………
…………………(2)…………………




SỔ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ 
THÔNG TIN BÁO CHÁY, BÁO TÌNH HUỐNG CỨU NẠN, CỨU HỘ
NĂM……..










NỘI DUNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÁY, BÁO TÌNH HUỐNG CỨU NẠN, CỨU HỘ

Ca trực từ ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm …….. đến ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ……
1. Thời gian nhận thông tin báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ: ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm……… 
2. Hình thức tiếp nhận thông tin báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ (Qua Hệ thống tổng đài tiếp nhận cuộc gọi từ số điện thoại 113, 114, 115/số điện thoại của đơn vị/hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy/ưng dụng báo cháy/do người dân trực tiếp đến báo): …………………………………………………………………………………………………………………..
3. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ:….……………………….……………….…………
4. Địa chỉ, thời gian xảy ra cháy, tai nạn, sự cố: …………………….……………………….……………………….……………………………………………………..………
5. Loại hình xảy ra cháy, tai nạn, sự cố: ……………………….……………………….……………………….……………………….………………………………………………..
6. Thông tin cơ bản về đám cháy, tai nạn, sự cố (Quy mô đám cháy, tai nạn, sự cố; số lượng, tình trạng người bị mắc kẹt trong đám cháy, tai nạn, sự cố; nguy cơ cháy lan, nguy cơ sụp đổ…):……………………….……………………….……………………….……………..…………….……
7. Những thông tin khác liên quan đến đám cháy, tai nạn, sự cố:……………………….……………………….………………………………….………………………
8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi huy động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:…………………………………………..
	 TRỰC CHỈ HUY
…….(3) ..........
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CÁN BỘ
TRỰC TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý;
(2) Đơn vị trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ;
(3) Trực chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Đội trưởng, Phó Đội trưởng)./.


Mẫu số 09
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	


…………………(1)…………………
…………………(2)…………………




SỔ THEO DÕI 
CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN THƯỜNG XUYÊN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
NĂM……..












BẢNG THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN THƯỜNG XUYÊN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

I. Ngày huấn luyện: ...................................
	STT
	Quân số tham gia
 huấn luyện
	Nội dung huấn luyện
	Cán bộ huấn luyện
	Kết quả huấn luyện 

	
	
	
	
	Số lượng đạt
	Số lượng chưa đạt

	1
	Chỉ huy cấp đội:..../....đ/c
	
	
	
	

	2
	Cán bộ, chiến sĩ: .../....đ/c 
	
	
	
	

	3
	Cán bộ, chiến sĩ điều khiển, vận hành (3): ..../...đ/c
	
	
	
	


II. Cán bộ, chiến sĩ vắng mặt và chưa đạt kết quả huấn luyện theo yêu cầu
1. Cán bộ, chiến sĩ vắng mặt huấn luyện: (ghi họ tên, lý do vắng mặt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Cán bộ, chiến sĩ chưa đạt kết quả huấn luyện theo yêu cầu: (ghi họ tên, nội dung huấn luyện chưa đạt yêu cầu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Một số lưu ý về công tác huấn luyện
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị lập sổ;
(2) Tên đơn vị lập sổ;
(3) Cán bộ, chiến sĩ điều khiển, vận hành xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tàu chữa cháy, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ./.
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	                                  Mẫu số 10

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………………(1)…………………
…………………(2)…………………


SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN
NĂM……..





Tên phương tiện: ……………………………………...……..(3)……………………........………………………………....
Biển kiểm soát:…………………….……..Số khung:………………….………………Số máy:……………………………
Nguồn trang cấp: …………………………………………………………………………………….………………….…....
Thời gian tiếp nhận: ngày..... tháng……năm……
Thời gian ngừng hoạt động: ngày..... tháng……năm……
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BẢNG I: THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KÈM THEO 

	Số TT
	Tên phương tiện, thiết bị 
	Đơn vị tính
	Số lượng được trang bị
	Số lượng thực tế 

	
	
	
	
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12

	 1
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 5
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 7
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 8
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 9
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BẢNG II: THEO DÕI HOẠT ĐỘNG 

	Ngày tháng năm
	Nội dung hoạt động 
	Thời gian nổ máy tại chỗ (phút)
	Số km di chuyển
	Thời gian phun hút nước (phút)
	Nhiên liệu
	Tình trạng kỹ thuật
	Nguyên nhân hư hỏng
	Thời gian và biện pháp khắc phục
	Xác nhận của chỉ huy đơn vị

	
	
	
	
	
	Đã lĩnh
	Tiêu thụ
	Còn lại
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý;
(2) Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng;
(3) Tên phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới: ghi theo tên phương tiện quy định tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ;
- Sổ này ghi chép hoạt động của từng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới trong 01 năm (hết 01 năm phải thay sổ mới và lưu giữ sổ cũ phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra).
- Bảng II: 
+ Cột 2: ghi nội dung hoạt động của phương tiện hằng ngày như khởi động máy hoặc luyện tập/tham gia chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ/sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ;
+ Cột 5: ghi thời gian tiến hành phun hút nước đối với các phương tiện được trang bị bơm chữa cháy;	
+ Cột 9: ghi tình trạng kỹ thuật của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới: hoạt động bình thường/hư hỏng ở bộ phận nào;
+ Cột 10, cột 11: ghi nguyên nhân của hư hỏng, sự cố đối với phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới, thời gian bị hư hỏng, sự cố và biện pháp khắc phục;
+ Cột 12: hằng ngày chỉ huy đơn vị trực tiếp quản lý phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới ký và ghi rõ họ tên./.
             Mẫu số 11
	[bookmark: _Hlk199232903]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………………(1)…………………
…………………(2)…………………




SỔ THEO DÕI 
CÔNG TÁC RÚT KINH NGHIỆM VỤ CHÁY
 NĂM …











BẢNG THỐNG KÊ THEO DÕI CÔNG TÁC RÚT KINH NGHIỆM VỤ CHÁY
(Từ ngày … / … /… đến ngày … / … /…)

	TT
	Tên cơ sở/ nhà/ công trình/ phương tiện/ địa điểm xảy cháy
	Địa chỉ
	Ngày, tháng, năm xảy cháy
	Nguyên nhân cháy
	Nguyên nhân vụ cháy
	Thiệt hại
	Cấp vụ cháy 
(cấp I, II, III, IV, V)
	Ngày, tháng, năm tổ chức họp rút kinh nghiệm
	Đơn vị chủ trì tổ chức họp rút kinh ngiệm
	Người chủ trì cuộc họp 
	Ngày tháng, năm gửi báo cáo
	Nơi nhận báo cáo 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	người
	Tài sản (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý;
(2) Tên đơn vị lập sổ./.
	Mẫu số 12

	             
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…………………(1)…………………
…………………(2)…………………




SỔ THEO DÕI 
CÔNG TÁC RÚT KINH NGHIỆM VỤ TAI NẠN, SỰ CỐ
NĂM …









BẢNG THỐNG KÊ THEO DÕI CÔNG TÁC RÚT KINH NGHIỆM VỤ TAI NẠN, SỰ CỐ
(Từ ngày … / … /… đến ngày … / … /…)

	TT
	Tình huống
 tai nạn, sự cố
	Địa điểm xảy ra tai nạn, sự cố
	Ngày, tháng, năm xảy ra tai nạn, sự cố
	Kết quả công tác cứu nạn, cứu hộ
	Ngày, tháng, năm tổ chức họp rút kinh nghiệm
	Đơn vị chủ trì tổ chức họp rút kinh ngiệm
	Người chủ trì cuộc họp 
	Ngày tháng, năm gửi báo cáo
	Nơi nhận
 báo cáo 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số nạn nhân cứu được
	Số thi thể tìm được
	Tài sản 
ước tính
cứu được
(triệu đồng)
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý;
(2) Tên đơn vị lập sổ.




